
Số TMĐT

Vốn SD đất 

theo phân 

cấp

Tăng thu SD 

đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng cộng 446.986 397.266 220.966 222.700 27.500 136.200 52.920 83.280 50.000 9.000

I Tất toán công trình chuyển tiếp 53.748             30.248           23.500         23.500        -              

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

II Vốn thực hiện dự án            446.986            343.518          190.718         152.800           4.000           89.800           52.920           36.880           50.000             9.000 

* Dự án chuyển tiếp            446.986            329.518          190.718         138.800           4.000           84.800           52.920           31.880           50.000                  -   

1 Lĩnh vực giáo dục            183.586            151.518          104.218           47.300           1.000           46.300           44.920             1.380                  -                    -   

Xây dựng Trường THCS Tân Khai
5901 ngày 

31/12/2021
             70.000 61.112                        50.812 10.300         1.000          9.300           9.300           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

XD 08 phòng học trường MN Thanh An
1713 ngày 

11/12/2023
             13.000 10.500                          7.500 3.000           -             3.000           3.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

XD 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường

TH Thanh An

1731 ngày 

14/12/2023
             14.800 12.500                          7.500 5.000           -             5.000           5.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 08 phòng bộ môn và các phòng chức

năng, hành chính quản trị trường THCS Thanh

An, xã Thanh An.

617 ngày 

3/4/2024
             21.000 17.406                        11.406 6.000           6.000           4.620           1.380           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng chức năng,

bộ môn Trường Tiểu học Tân Khai B, thị trấn

Tân Khai, huyện Hớn Quản

2055 ngày 

1/7/2024
             23.400 16.000                          6.000 10.000         10.000         10.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Tân

Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

2205 ngày 

31/7/2024
             13.986 11.000                          6.000 5.000           5.000           5.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 12 phòng học, bộ môn Trường Tiểu

học Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn

Quản

2198 ngày 

30/7/2024
             14.900 12.000                          6.000 6.000           6.000           6.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS

Tân Hiệp.

1712 ngày 

11/12/2023
             12.500 11.000                          9.000 2.000           2.000           2.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2 Lĩnh vực giao thông - thủy lợi            229.000            157.500            83.500           74.000           3.000           21.000             8.000           13.000           50.000                  -   

Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc Nam (Đoạn

Từ Đông Tây 7 Đến Đông Tây 10)

1296 ngày 

4/10/2022
             44.000 32.800                        22.800 10.000         2.000          8.000           8.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Nâng cấp đường từ ĐT 756 – Thuận An – Sóc

Dầm – Địa Hạt, xã Thanh An

822 ngày 

22/6/2022
             18.000 16.000                        15.000 1.000           1.000          -               -               

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Nâng cấp, xây dựng đường và cầu Bù Dinh –

Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản

2039 ngày 

28/6/2024
             85.000 65.000             20.000           45.000         5.000           5.000           40.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng đường từ Trung tâm xã An Phú kết

nối với đường phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi

cụm công nghiệp Đại Tân).

2058 ngày 

01/7/2024
             60.000 25.000             12.000           13.000         3.000           3.000           10.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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Nâng cấp, kiên cố hóa suối Xa Cát
1964 ngày 

17/6/2024
             22.000 18.700             13.700           5.000           5.000           5.000           -               

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

3 Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng              12.400              10.500              3.000             7.500                 -               7.500                  -               7.500                  -                    -   

Xây dựng cổng, hàng rào và nhà ở doanh trại

cho công an xã Minh Tâm, Phước An

1995 ngày 

20/6/2024
               4.900 4.000                            2.000 2.000           2.000           2.000           Công an huyện

Chốt chiến đấu dân quân An Phú                2.600 2.000                               500 1.500           1.500           1.500           Ban CHQS huyện

Chốt chiến đấu dân quân Minh Tâm                4.900 4.500                               500 4.000           4.000           4.000           Ban CHQS huyện

4 Lĩnh vực văn hóa              22.000              10.000                    -             10.000                 -             10.000                  -             10.000                  -                    -   

Trung tâm văn hóa TDTT huyện Hớn Quản

(đối ứng ngân sách huyện)
             22.000 10.000                                -   10.000         10.000         10.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

** Dự án khởi công mới                      -                14.000                    -             14.000                 -               5.000                  -               5.000             9.000 

Hỗ trợ UBND xã Đồng Nơ xây dựng nhà văn

hóa
1.000               1.000           1.000           1.000           

Hỗ trợ UBND xã Tân Lợi xây dựng mương

thoát nước ấp Ấn Lợi
4.000               4.000           4.000           4.000           

Hỗ trợ UBND xã Tân Lợi xây dựng NTM nâng

cao
9.000               9.000           -               9.000           

Giao UBND 

huyện thông qua 

danh mục trước 

khi thực hiện

III Vốn Chuẩn bị đầu tư                      -                        -                      -               3.700                 -               3.700                  -               3.700                  -                    -   

Mua sắm trang thiết bị CNTT cho các xã, thị

trấn
200                            200               200 

Phòng Văn hóa - 

Thông tin

Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường Mầm

non Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Hớn

Quản.

500              500              500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ và sửa

chữa nhà làm việc, hội trường Ban CHQS

huyện.

500              500              500              Ban CHQS huyện

Xây dựng Đường Đông Tây 7 (đoạn từ QL13

đến đường Trục chính Bắc Nam).
500              500              500              

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu

bộ và các khối phòng học cũ Trường Mầm non

Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

500                            500               500 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 16 phòng học, bộ môn Trường Tiểu

học Tân Hưng A, xã Tân Hưng, huyện Hớn

Quản

500              500              500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 14 phòng học, bộ môn Trường Tiểu

học Đồng Nơ, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản
500              500              500              

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

đề xuất điều chỉnh 

tên trong chủ 

trương đầu tư

UBND huyện hỗ 

trợ có mục tiêu 

cho UBND xã 

thực hiện
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Xây dựng Khối hiệu bộ và các phòng chức

năng Trường Tiểu học Đồng Nơ, xã Đồng Nơ,

huyện Hớn Quản.

500              500              500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

IV Vốn chưa phân bổ 42.700         42.700         42.700         

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết


